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VN - INDEX 1,240.18  -0.36%

HNX - INDEX 236.36  0.29%

DOW JONES INDUS 39,431.51  -0.21%

EURO STOXX 50 PR 5,078.96  -0.12%

CSI 300 INDEX 3,664.69  -0.04%

SJC (Ng.đ/Lượng) 89.000  0.56%

Quốc tế (USD/Oz) 2,336.20  -1.10%

USD/VND (BQ LNH) 24.269  0.01%

DXY 105.23  -0.10%

EUR/USD 1.0790  0.20%

USD/JPY 156.27  0.22%

USD/CNY 7.2334  0.09%

Dầu thô WTI (USD/th) 79.16  1.41%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Ba, ngày 14/05/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Chuyên gia: Lãi suất sẽ dần dâng cao để giải tỏa áp lực cho tỷ giá

▪ Thách thức khi sử dụng công nghệ số hỗ trợ chấm điểm tín dụng

▪ Việt Nam đứng thứ hai thế giới về tỷ lệ sở hữu tiền ảo

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô

▪ Hàng Việt đối mặt với hơn 200 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Trung Quốc sẽ phát hành 138 tỷ USD trái phiếu để kích thích kinh tế

▪ So sánh GDP bình quân đầu người của các nước ASEAN

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số Dollar Index (DXY) giảm nhẹ 0.08% xuống còn 105.21. Đồng USD đã giảm nhẹ vào phiên

đầu tuần sau những biến động tuần trước và trước trọng tâm của tuần này là dữ liệu lạm phát của

Mỹ để có thêm tín hiệu về lãi suất.

➢ Giá vàng giảm hơn 1% xuống còn 2,337.04 USD/Ounce. Giá vàng giảm do hoạt động chốt lời khi

nhà đầu tư chờ đợi số liệu lạm phát quan trong trong tuần này để tìm gợi ý về việc hạ lãi suất Mỹ

trong năm nay.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI tăng 0.8% lên 78.92 USD/thùng. Giá dầu tăng khi những dấu hiệu về nhu

cầu được cải thiện ở quốc gia nhập khẩu hàng đầu Trung Quốc và khả năng gián đoạn nguồn cung

ở Canada đã giúp giá dầu phục hồi từ phiên giảm 1 USD/thùng trước đó.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 05/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 05/2024
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Giá vàng - Tháng 05/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 74.000
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Giá dầu thô - Tháng 05/2024
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Chuyên gia: Lãi suất sẽ dần dâng

cao để giải tỏa áp lực cho tỷ giá

Trong báo cáo vĩ mô mới công bố, VCBS cho rằng, sau khi tiếp nối xu hướng

giảm trong Q.I. Sang đến tháng 4, lãi suất (LS) huy động đã 0,2-0,4 điểm % và

chủ yếu tại các kỳ hạn dưới 12 tháng. Ngoài ra, chênh lệch LS còn được quan

sát trên thị trường liên ngân hàng (NH) khi LS qua đêm của USD luôn cao hơn

VND. Thậm chí, lợi suất trái phiếu chính phủ (TPCP) Việt Nam (VN) cũng đã

giảm về mặt bằng thấp và thấp hơn lợi suất TPCP Mỹ. Mặc dù, dữ trữ ngoại hối

của VN được xây đắp theo thời gian nhưng cũng cầu lưu ý thêm: dự trữ ngoại

hối cuối năm 2023 ước đạt #3,3 tháng nhập khẩu; như vậy, cao hơn không nhiều

sv mức 3 tháng nhập khẩu do IMF đề xuất. Theo VCBS, mức giảm giá của VND

sv nhiều quốc gia khác đang ở mức trung bình. Tuy nhiên, mức giảm giá gần 5%

đã đến ngưỡng buộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải có các biện pháp mạnh

hơn và sẽ ưu tiên sử dụng công cụ LS nhằm đảm bảo các yếu tố ổn định vĩ mô;

từ đó, tiếp tục đưa VN trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút dòng vốn đầu tư. Các

động thái sẽ được điều hành theo từng bước, tránh giật cục, gây cú sốc trên thị

trường. NHNN sẽ tiếp tục điều hành theo từng bước và linh hoạt, nhằm đảm bảo

ổn định kinh tế vĩ mô (KTVM). Vì vậy, đảm bảo ổn định tỷ giá là yếu tố quan trọng

tạo niềm tin thu hút dòng vốn; đồng thời, đảm bảo khả năng trả nợ nước ngoài.



Thách thức khi sử dụng công nghệ

số hỗ trợ chấm điểm tín dụng

Chấm điểm tín dụng dự kiến sẽ là 1 trong 3 giải pháp tài chính công nghệ

(fintech) được NHNN cấp phép thử nghiệm trong thời gian tới theo dự thảo Nghị

định quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực NH. Theo TS.

Nguyễn Trí Hiếu, chấm điểm tín dụng (CĐTD) của người dân là điều rất quan

trọng, nhất là trong hoạt động cho vay tiêu dùng. Do đó, việc thử nghiệm CĐTD 

thông qua cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các fintech được kỳ vọng sẽ

cung cấp nguồn dữ liệu đa dạng hơn giúp xây dựng mô hình CĐTD toàn diện

hơn cho khách hàng. Thêm vào đó, các fintech có thể ứng dụng công nghệ và

dữ liệu để phát triển các sản phẩm, dịch vụ CĐTD phù hợp với nhu cầu của từng

phân khúc khách hàng, tăng tính cạnh tranh của dịch vụ. Tuy nhiên, việc nắm

giữ 1 lượng lớn dữ liệu khách hàng cũng đi kèm với nhiều rủi ro về bảo mật mà

công ty fintech phải đối mặt. Theo 1 chuyên gia an ninh mạng, doanh nghiệp

fintech có thể sẽ là mục tiêu hấp dẫn cho các tin tặc (hacker) khi sở hữu lượng

lớn thông tin cá nhân, tài chính của khách hàng. Việc thử nghiệm CĐTD cho

Fintech là 1 bước tiến quan trọng trong phát triển thị trường tài chính và nâng

cao khả năng tiếp cận tài chính cho người dân. Tuy nhiên, cần sớm có khung

pháp lý rõ ràng, minh bạch và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan để

đảm bảo việc thử nghiệm hiệu quả và mang lại lợi ích cho tất cả các bên.
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Việt Nam đứng thứ hai thế giới

về tỷ lệ sở hữu tiền ảo

Theo dữ liệu từ cổng thanh toán tiền điện tử Triple-A, VN xếp thứ 2 với tỷ lệ 21,2%

dân số sở hữu tiền ảo, chỉ sau các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) với tỷ

lệ 34,4%. Nếu nhìn vào số lượng người sở hữu tiền ảo, Ấn Độ dẫn đầu với 93 triệu

người, tiếp theo là Trung Quốc với 59 triệu người và Mỹ đứng thứ 3 với 52 triệu

người. UAE dẫn đầu bảng xếp hạng này nhờ vào thái độ thân thiện với tiền ảo của

Chính phủ, sự cởi mở với công nghệ mới và việc không áp thuế đối với người sở

hữu tiền ảo. Trái lại, ở VN, việc nắm giữ tiền ảo không bị đánh thuế, tạo ra 1 môi

trường thuận lợi cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, giao dịch bằng tiền ảo vẫn chưa được

phép ở đất nước này. Trước đó, VN ghi nhận 1 dấu ấn khác về tiền ảo. Theo công

ty phân tích dữ liệu Chainalysis, nhà đầu tư tiền ảo ở VN lãi ước tính 1,2 tỷ USD

trong 2023, là khoản lãi lớn thứ 3 trên thế giới. Châu Á là khu vực quy tụ nhiều nhà

đầu tư tiền ảo, trong đó VN, Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ đều lãi hơn 1 tỷ USD

và đều nằm trong top 6 quốc gia lãi nhiều nhất. Như đã nhấn mạnh trong 1 báo cáo

về thị trường tiền ảo công bố trước đó, Chainalysis cho biết, người dân ở các quốc

gia có thu nhập trung bình, nhất là nhóm trung bình thấp (lower middle income), có

vẻ dễ chấp nhận tiền ảo hơn. Mức độ chấp nhận tiền ảo ở các quốc gia này vẫn

cao bất chấp “cơn ác mộng” trong 2022. “Phần lãi lớn cho thấy nhiều nhà đầu tư ở

các quốc gia này đã hưởng lợi từ việc chấp nhận tiền ảo, ít nhất là ở thời điểm này”.
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BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT
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Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng

gắn với ổn định kinh tế vĩ mô

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, sáng 13/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội (KTXH) và ngân sách Nhà nước 2023; tình hình triển khai thực hiện kế

hoạch phát triển KTXH và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2024. Báo

cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển

KTXH 2023 khẳng định, tình hình KTXH có xu hướng phục hồi,.. cơ bản đạt được

mục tiêu tổng quát đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Việt 

Nam tiếp tục là điểm sáng của KT (KT) toàn cầu; hoàn thành 10/15 chỉ tiêu chủ

yếu. Về tình hình KTXH 4 tháng/2024: Tăng trưởng KT được thúc đẩy, ổn định

KTVM được giữ vững, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm.

GDP Q.I ước 5,66% sv cùng kỳ 2023, cao nhất trong Q.I kể từ 2020 và cao hơn

kịch bản điều hành của Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP. Tính chung 4

tháng/2024, CPI bình quân 3,93% sv cùng kỳ. Hoạt động sản xuất kinh doanh 

(SXKD) tiếp tục chuyển biến tích cực. Sản xuất, xuất khẩu nông nghiệp duy trì đà

tăng trưởng,... Tuy nhiên, tăng trưởng KT, SXKD tiếp tục phục hồi tích cực trong

các tháng đầu năm nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức trước những biến động

của tình hình của thế giới, khu vực... Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng

tâm thời gian tới, Chính phủ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy mạnh tăng trưởng gắn với ổn

định KT vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền KT; tập trung

rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt cho những mô hình KT mới và động

lực tăng trưởng mới, tháo gỡ khó khăn cho SXKD. Chính phủ tập trung tháo gỡ khó

khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia,..
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Hàng Việt đối mặt với hơn 200 vụ

việc điều tra phòng vệ thương mại

Theo Bộ Công thương, đến hết tháng 4, hàng xuất khẩu (XK) của VN phải đối mặt

với 249 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại (PVTM) từ 24 thị trường. Nước bạn

điều tra PVTM vì bảo vệ hàng trong nước. Các mặt hàng bị điều tra khá đa dạng,

từ mặt hàng có kim ngạch XK lớn như tủ gỗ, gỗ dán, pin năng lượng mặt trời, tôm,

cá tra, basa đến mặt hàng có kim ngạch nhỏ hơn như đệm mút, giấy bọc thuốc lá,

hạt nhựa EPS, mật ong... Ngoài ra, Cơ quan điều tra nước ngoài thường xuyên rà

soát các vụ PVTM với quy trình và yêu cầu điều tra có mức độ phức tạp tương tự

các vụ điều tra mới. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc các nước gia tăng điều tra

PVTM đối với hàng XK của VN là trong bối cảnh KT thế giới diễn biến khó lường,

VN tiếp tục tận dụng hiệu quả lợi thế từ FTAs để mở rộng, gia tăng quy mô XK 

hàng hóa. Điều này đã tạo ra sức ép cạnh tranh đối với hàng hóa nội địa của nước

nhập khẩu (NK). Vì vậy, các nước NK nhận được nhiều yêu cầu điều tra, áp dụng

biện pháp PVTM để bảo vệ sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, việc tham gia vào

các chuỗi cung ứng khu vực khiến VN trở thành quốc gia thường xuyên bị điều tra

chung với 1 số nước như Trung Quốc, Indonesia… là các quốc gia có kim ngạch

XK lớn, thường xuyên bị điều tra PVTM hoặc bị nghi ngờ chuyển tải bất hợp pháp

nhằm lẩn tránh thuế PVTM đối với các nước này. Ngoài ra, hàng hóa VN đã thâm

nhập được vào nhiều thị trường đòi hỏi yêu cầu cao về chất lượng hàng hóa, an

toàn thực phẩm. VN đã dần phát triển nhằm tự chủ 1 số công nghệ nền tảng để

giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nước ngoài. Vô hình chung, hàng hóa XK 

của VN đã vượt qua được các hàng rào kỹ thuật. Do đó, PVTM trở thành 1 trong số

ít công cụ còn lại mà nước NK có thể sử dụng nhằm hạn chế NK.
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Trung Quốc sẽ phát hành 138 tỷ

USD trái phiếu để kích thích kinh tế

Trung Quốc (TQ) sẽ thực hiện đợt phát hành đầu tiên nằm trong chương trình

bán số trái phiếu trị giá 1.000 tỷ CNY (138 tỷ USD) TPCP có kỳ hạn siêu dài vào

17/5. Đây là nỗ lực nhằm kích thích nền KT của TQ. Chính phủ sẽ khởi động

bằng việc phát hành trái phiếu kỳ hạn 30 năm. Trái phiếu kỳ hạn 20&50 năm sẽ

được chào bán lần lượt từ 24/5, 14/6. Phiên đấu giá các loại trái phiếu này sẽ

vẫn tiếp diễn cho tới đợt phát hành cuối cùng gồm các trái phiếu kỳ hạn 30 năm

diễn ra vào tháng 11. Theo nguồn thạo tin của Bloomberg, đợt phát hành này sẽ

gồm 300 tỷ CNY trái phiếu kỳ hạn 20 năm, 600 tỷ CNY trái phiếu kỳ hạn 30 năm

và 100 tỷ CNY trái phiếu kỳ hạn 50 năm. Theo 1 chuyên gia của ANZ, đợt phát

hành trái phiếu này dự kiến thúc đẩy mức tăng trưởng trong 2024 của TQ thêm 1

điểm %. TQ đang tăng cường hỗ trợ tài chính để kích thích nền KT trước áp lực

từ cuộc khủng hoảng bất động sản và niềm tin của người tiêu dùng bị suy giảm.

TQ đã công bố kế hoạch bán trái phiếu trong Đại hội đại biểu nhân dân toàn

quốc vừa qua, nơi các nhà hoạch định chính sách công bố mục tiêu tăng trưởng

hàng năm đầy tham vọng là #5%, mục tiêu mà các nhà KT cho rằng, sẽ cần

nhiều biện pháp kích thích hơn. Theo KT trưởng TQ-Bắc Á tại Standard

Chartered Plc, đợt trái phiếu này sẽ giúp làm tăng cơ hội đạt được mức tăng

trưởng 5%. Nếu TQ không sớm phát hành chúng thì sẽ khó có thể triển khai tất

cả nguồn vốn trong 2024. Kế hoạch bán trái phiếu diễn ra trong bối cảnh TQ có

hàng loạt dữ liệu đáng thất vọng, đặc biệt là tín dụng. XK vẫn là điểm sáng của

nền KT 2024 nhưng phải đối mặt với tình trạng bất ổn khi căng thẳng giữa TQ và

1 số đối tác thương mại lớn nhất của nước này đang leo thang.
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So sánh GDP bình quân đầu

người của các nước ASEAN

Khái niệm GDP được nhà KT học gốc Nga Simon Kuznets đưa ra vào 1937 để đo

lường sản lượng của các nền KT. Hiện nay, GDP, GDP bình quân đầu người

(BQĐN) trở thành các số liệu thống kê chuẩn để so sánh các nền KT và năng suất

lao động của các quốc gia. Đồ thị thông tin sau đây so sánh GDP BQĐN của các

quốc gia ASEAN tính theo USD, với dữ liệu từ IMF cập nhật vào tháng 4/2024.

Theo đó, Singapore là quốc gia đứng đầu khu vực về GDP BQĐN với 88.000

USD. Quốc đảo này cũng là 1 trong các nước giàu nhất thế giới theo phương

pháp đo lường này. Với diện tích 734 km2, Singapore chỉ có 5,6 triệu dân và sở

hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế. Tuy nhiên, vị trí chiến lược giúp quốc

gia này trở thành 1 trung tâm thương mại quan trọng của khu vực. Đứng thứ 2,

Brunei có chênh lệch khá lớn sv Singapore khi GDP BQĐN là 35.110 USD. Dầu

mỏ đóng vai trò quan trọng với nền KT Brunei. Dù mang lại nguồn thu lớn nhưng

dầu mỏ cũng khiến quốc gia này trở nên phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên và

dễ bị tổn thương trước những biến động của thị trường năng lượng. Hai quốc gia

phụ thuộc vào ngành du lịch, Malaysia và Thái Lan, đứng thứ 3 và thứ 4 với GDP

BQĐN lần lượt là 13.310 USD và 7.810 USD. Indonesia, nền KT lớn nhất ASEAN 

và cũng là quốc gia đông dân thứ 4 thế giới, đứng vị trí thứ 5 với GDP BQĐN 

5.270 USD. Việt Nam xếp sau Indonesia với 4.620 USD.
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2024 2024

World Bank 2,4% 2,4%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,3%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - NH https://vietstock.vn/2024/05/viet-nam-dung-thu-hai-the-gioi-ve-ty-le-so-huu-tien-ao-4309-1189428.htm
https://vietnambiz.vn/thach-thuc-khi-su-dung-cong-nghe-so-ho-tro-cham-diem-tin-dung-202451364342210.htm
https://cafef.vn/chuyen-gia-lai-suat-se-dan-dang-cao-de-giai-toa-ap-luc-cho-ty-gia-188240513220655719.chn

Tin Kinh tế Việt Nam https://bnews.vn/uu-tien-thuc-day-tang-truong-gan-voi-on-dinh-kinh-te-vi-mo/332904.html
https://vietstock.vn/2024/05/hang-viet-doi-mat-voi-hon-200-vu-viec-dieu-tra-phong-ve-thuong-mai-768-1189652.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietstock.vn/2024/05/trung-quoc-se-phat-hanh-138-ty-usd-trai-phieu-de-kich-thich-kinh-te-772-1189504.htm
https://vneconomy.vn/so-sanh-gdp-binh-quan-dau-nguoi-cua-cac-nuoc-dong-nam-a.htm
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